
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:         /KSBT- HĐMS  
Về việc mời báo giá vật tư y tế,  

y dụng cụ và sinh phẩm phục vụ 

hoạt động dịch vụ 12 tháng 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

 

 Để phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (năm 2024-2025) của đơn vị. Hội 

đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn 

nhà thầu đối với Gói số 4: Mua vật tư y tế, y dụng cụ và sinh phẩm phục vụ hoạt 

động dịch vụ 12 tháng, gồm các nội dung sau:  

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ và tên: Lương Thị Minh 

 Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược - VTYT 

 Điện thoại: 0948761088 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 - Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: khoa Dược – VTYT 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. 

 - Nhận qua email: duocvtyt.cdcth@gmail.com nhận file mềm excel và bản 

Scan có dấu đỏ. 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 đến 17 giờ 

00 phút ngày 07/5/2024. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu 

ký báo giá. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 1. Danh mục vật tư y tế, y dụng cụ, sinh phẩm yêu cầu báo giá (phụ lục 1). 

 2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 Căn cứ năng lực và phạm vi cung cấp hàng hóa, nhà thầu có thể chào giá 

một hoặc nhiều danh mục (trong tổng số 32 danh mục mà chủ đầu tư có nhu cầu 
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mua sắm), đồng thời quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu phải phù hợp với 

khối lượng hàng hóa mời thầu (tại phụ lục 1).  

 Trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu 

(phụ lục 2). 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo./. 
 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐMS. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đỗ Thanh Tùng 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ Y TẾ, Y 

DỤNG CỤ, SINH PHẨM PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 12 THÁNG  

 (Kèm theo công văn số        /KSBT-HĐMS ngày      /      /2024 của Hội đồng mua sắm) 

STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

1 Gel siêu âm 

Gel sử dụng trong siêu âm, không có 

Formaldehyde, vô khuẩn. Gel trong, tan 

hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 

6,5-7,5 

ml 40.000 

2 
Dầu trơn cho 

bơm hút thai 

Chất gel lỏng bôi trơn cho ống hút thai 

FC, SR 
ml 60 

3 

Test nhanh 

viêm gan A 

(IgM) 

Kít thử xét nghiệm sắc kí miễn dịch,  

định tính, phát hiện kháng thể IgM kháng 

HAV trong huyết thanh, huyết tương hoặc 

máu toàn phần của người; không sử dụng 

cho mẫu máu bị tán huyết. 

- Độ nhạy ≥  90%, độ đặc hiệu ≥  95% 

Test 100 

4 

Test nhanh 

viêm gan E 

(IgM) 

Kít thử xét nghiệm sắc kí miễn dịch,  

định tính, phát hiện kháng thể IgM kháng 

HEV trong huyết thanh, huyết tương hoặc 

máu toàn phần của người;  không sử dụng 

cho mẫu máu bị tán huyết. 

- Độ nhạy ≥  97%, độ đặc hiệu ≥  98% 

Test 125 

5 

Que thử nước 

tiểu 13 thông 

số 

Chạy trên máy sinh hóa nước tiểu 

Combilyzer13 của hãng Human - Đức 
Que 11.000 

6 

Sinh phẩm 

Elisa xét 

nghiệm giun 

đũa chó, mèo 

Phát hiện định tính kháng thể IgM trong 

mẫu huyết thanh và huyết tương người;  

Sử dụng kĩ thuật miễn dịch hấp thụ gắn 

men (ELISA). 

Độ nhạy ≥ 87,5 %, độ đặc hiệu ≥ 93,3%. 

Test 192 

7 
Test ma túy 4 

chân 

Phát hiện đồng thời 04 loại ma túy:   

+ Morphine: 300 ng/ml  

+ Amphetamine: 1000 ng/ml  

+ Methamphetamine: 500 ng/ml  

+ THC: 50 ng/ml 

Độ nhạy ≥ 99,8%. Độ đặc hiệu ≥ 99,6%.  

Test 25 

8 
Giấy in siêu 

âm 

Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony, 

Mistubishi 

+ Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho 

mỗi cuộn. 

+ Kích thước 110 mm × 20 m 

Cuộn 100 
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STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

9 
Khẩu trang y 

tế  

Loại 3 lớp, trong đó có 02 lớp vải không 

dệt và ở giữa là lớp lọc kháng khuẩn , quai 

đeo mềm. Vải không dệt Giấy lọc kháng 

khuẩn, dùng trong y tế không thấm nước, 

không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn 

cản bụi, vi khuẩn. Tiệt trùng 

Cái 2.000 

10 

Lưỡi dao mổ 

tiệt trùng số 

11 

Lưỡi dao mổ tiệt trùng số 11. Chất liệu 

Carbon, lắp được vào tất cả cán giao mổ 

kim loại, nhựa.Sử dụng một lần.  

Cái 100 

11 Mỏ vịt nhựa 

 - Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong 

suốt. Gồm hai phần được nối với nhau bởi 

các khớp và có khóa, dễ dàng điều chỉnh 

độ mở, giúp cho tầm quan sát rộng. 

- Độ cứng cao, trơn, nhẵn không gây tổn 

thương niêm mạc. 

- Sản phẩm được tiệt trùng. 

Cái 4.000 

12 
Ống đo chức 

năng hô hấp 

Làm bằng giấy, dùng 1 lần, sử dụng cho 

máy đo chức năng hô hấp. 

- Kích thước: đường kính ống: 24mm.; 

chiều dài ống 75mm 

Ống 3.000 

13 
Ống hút thai 

số 4, 5, 6 

Dùng cho bơm hút thai 1 van 

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt 

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu 

sắc của chuôi 

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ 

sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm 

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ 

hút 

Ống hút được làm bằng nhựa không latex 

Số lượng: Ống hút thai số 4: 40 cái; Ống 

hút thai số 5: 40 cái và Ống hút thai số 6: 

40 cái 

Cái 120 

14 

Ống nghiệm 

chống đông 

Heparin 

Thể tích ống nghiệm: từ 2.0ml đến 10ml. 

- Hóa chất bên trong là chất kháng đông 

Heparine lithium. 

- Có vạch thể tích trên thân ống  

- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa hoặc nắp 

cao su bọc nhựa, nắp bật hoặc nắp xoắn 

vặn. 

Ống 1.000 

15 

Phim khô 

laser Trimax 

TXE  

Phim khô laser  dùng cho máy in phim 

khô Laser Trimax 

Kích cỡ 8x10" (20x25cm) 

- Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil 

- Nạp phim ánh sáng ban ngày (125 tấm). 

Tờ 250 
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STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

- Độ phân giải cao. Mật độ phim in ra 

Dmax: 3,00±0,10; Dmin: ≤0,25. 

16 
Que đè lưỡi 

gỗ 

Que đè lưỡi gỗ đã tiệt trùng, dùng 1 lần; 

bề mặt phẳng, mịn, không cong vênh 
Que 10.000 

17 
Que tăm bông 

vô trùng 

 Que tăm bông được tiệt trùng, đựng trong 

mỗi ống nhựa, 

Chất liệu: ống nhựa PP, nắp nhựa HDPE, 

đầu bông, que gỗ ; Kích thước: 

ống12*150mm; Độ dày:  0.2mm; 

Màu sắc: ống trong suốt, có nắp đật kín   

Cái 4.000 

18 

Băng keo thử 

nhiệt độ hấp 

ướt 

Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực 

chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã 

qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay 

chưa 

Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang 

màu đậm hơn và đen sau khi qua tiệt 

khuẩn băng hơi nước 

Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi 

nước 121 ℃ và 132-134℃ 

Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic 

và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần 

không chứa chì nên không gây độc hại. 

Kích thước: 24mm x 55m  

Cuộn 12 

19 
Băng dính cá 

nhân Ugo 

Miếng 2cm x 6cm, Độ dính tốt, không 

kích ứng da. 

Mỗi miếng được đựng trong bao riêng 

Hộp 150 

20 Bao cao su 

  - Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, 

Latex li tâm 2 lần, loại bỏ các chất gây dị 

ứng như Nitrosamines amins, các 

proteine, độc tố v.v, độ dày đồng đều, màu 

sắc tự nhiên, bề mặt mịn, mềm mại, có se 

viền, bền, không rách, độ co giãn tốt, 

không bị dị ứng khi sử dụng. Được bôi 

trơn bằng dầu silicone. 

+ Chiều rộng: 52 ± 2mm 

+ Chiều dài (min): 170 mm ± 2mm 

+ Chiều dày một lớp: 0.065 ± 0.010mm.  

Cái 12.500 

21 
Bơm hút thai 

1 van 

Ống bơm hút thai 1 van có dung tích 60ml 

 - Áp lực hút: 609,6 – 660,4 mm Hg 

- Bơm có thể tái sử dụng đến 25 lần (nếu 

cho phép) 

- Ống hút dùng cho bơm là ống Flexible 

Karman Cannula cỡ 4mm – 6mm (FC4 – 

Cái 6 
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STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

FC6) và ống EB 3mm 

- Bơm được làm bằng nhựa không latex 

- Dùng để để hút thai và sinh thiết nội mạc 

tử cung 

22 
Bơm hút thai 

2 van 

Ống bơm có dung tích: 60ml 

- Áp lực hút: 609,6 – 660,4 mm Hg 

- Bơm có thể tái sử dụng đến 25 lần (nếu 

cho phép) 

- Ống hút dùng cho bơm là ống Ipas 

EasyGrip®Cannula các cỡ và ống Flexible 

Karman Cannula cỡ 12mm 

- Trên ống có 6 chấm bắt đầu từ khoảng 

cách 6cm tính từ đầu ống, khoảng cách 

giữa các chấm là 1cm dùng để đo kích 

thước tử cung. 

- Bơm có thể tiệt trùng bằng hấp tiệt trùng 

ở nhiệt độ 250OF (121OC) hoặc tiệt trùng 

lạnh (Cidex®, Sporox®II) 

- Bơm được làm bằng nhựa không latex 

Cái 2 

23 
Bông hút 

nước y tế  

  - 100% bông xơ tự nhiên, an toàn, có khả 

năng tự huỷ, hạn chế ô nhiễm môi trường. 

- Màng bông xử lý bằng công nghệ 

Spunlace giúp bông mịn, dai, không xơ 

bông trên bề mặt. 

-  Chất tan trong ether: 0,13% 

- Chất tan trong nước: 0,37% 

- Khả năng thấm hút dưới 10s 

- Đạt các chứng nhận về quy trình và chất 

lượng như: ISO 9001, ISO 13485; đạt tiêu 

chuẩn GMP; các chứng nhận FDA, CE. 

Kg 35 

24 Dây ga rô 
Dùng để ga rô tĩnh mạch, chun giãn, cài 

dính bằng các giác; dài 28 - 30cm. 
Cái 20 

25 
Hộp đựng 

bông cồn 

Hộp hình trụ tròn, đường kính đáy khoảng 

5-6cm, cao 5-7,5cm; 

Chất liệu i-nốc, không gỉ, co nắp đậy khít. 

Cái 35 

26 
Thước đo cổ 

tử cung 

Chất liệu thép không gỉ 

Kích thước: 3,5 x 300 mm 
Cái 13 

27 
Kẹp cổ tử 

cung Poszi 

Chất liệu thép không gỉ 

Kích thước dài 25cm 
Cái 15 

28 

Cây móc 

vòng tránh 

thai 

Dùng để móc vòng tránh thai 

Chất liệu thép không gỉ 

Kích thước dài 25cm 

Cái 5 
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STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

29 Panh đầu rắn 
Thép không gỉ không bị ăn mòn, tay thắng 

Kích thước dài 25cm 
Cái 168 

30 Khay quả đậu 

Làm từ chất liệu inox không gỉ dùng đựng 

các dung dịch hóa chất hay chất thải trong 

y tế mà không phát sinh phản ứng hóa 

học, an toàn, vệ sinh. 

Kích thước: 21x11x3,5cm 

Cái 11 

31 
Tai nghe tim 

phổi 1 dây 

Mặt nghe làm từ thép không gỉ. Kích 

thước mặt nghe được thiết kế phù hợp để 

khám bệnh cho người lớn. 

Dây nghe được bọc nhựa PVC mềm, 

không chứa mũ/nhựa cao su, hạn chế tình 

trạng xơ cứng theo thời gian.  

Quai nghe làm từ hợp kim kẽm mạ 

chrome. 

Tai nghe bọc bằng cao su dẻo. 

Cái 5 

32 
Máy đo huyết 

áp điện tử 

Khoảng đo: 0 – 299 mmHg 

Độ chính xác: +/- 3mmHg 

Kích thước: 103 x 80 x 129 mm 

TL máy: 250g (chưa bao gồm pin) 

Nguồn điện: 4 viên pin AA hoặc sử dụng 

bộ đổi điện  

Vòng bit: size M (chu vi bắp tay từ 22 – 

32cm) 

Trọng lượng vòng bit:130g (size M) 

Bộ 6 

Tổng cộng: 32 danh 

mục       
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Phụ lục 2 
(Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày       /       /2024 của Hội đồng mua sắm) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

  Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi …. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

1. Báo giá vật tư y tế, y dụng cụ và sinh phẩm phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Mô tả về tính 

năng, thông số 

kỹ thuật và các 

thông tin liên 

quan về kỹ 

thuật của hàng 

hóa 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

của hàng 

hóa 

Số đăng 

ký lưu 

hành 

hoặc số 

giấy 

phép 

nhập 

khẩu 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

Phân loại 

TTBYT theo 

Nghị định 

98/2021/NĐ-CP 

(A,B,C,D) – 

Nếu có  

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Vòng 

đời 

của 

hàng 

hóa 

dự 

thầu 

Năm 

sản 

xuất 

Hãng 

chủ sở 

hữu 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Đơn giá 

Đã bao gồm 

thuế, phí, lệ phí 

và chi phí cho 

các dịch vụ liên 

quan (nếu có) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1                 

…                 

Tổng cộng                

Nhà thầu gửi kèm catalog của hàng hóa dự thầu, trường hợp catalog không phải là tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản 

dịch tiếng Việt tương ứng (nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tài liệu đã cung cấp cho chủ đầu tư). 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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